Đơn vị Quản lý Nhà nước
Bộ Khoa học Công nghệ

Lãnh đạo Bộ

	STT
	Họ và tên 
	Chức danh
	Đơn vị
	Điện thoại
	Email

	1
	Ông Nguyễn Quân
	Bộ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.39438662
	nguyenquan@most.gov.vn

	2
	Ông Lê Đình Tiến
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.39436503
	letien@most.gov.vn

	3
	Ông Nguyễn Văn Lạng
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.39436598
	lang@most.gov.vn

	4
	Ông Trần Việt Thanh
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.38263158
	tvthanh@most.gov.vn

	5
	Ông Chu Ngọc Anh
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.39438263
	cnanh@most.gov.vn

	6
	Ông Trần Văn Tùng
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.38263387
	tvtung@most.gov.vn

	7
	Ông Nghiêm Vũ Khải
	Thứ trưởng
	Lãnh đạo Bộ
	04.38256513
	


	STT
	Họ và tên 
	Chức danh
	Đơn vị
	Điện thoại
	Email

	1
	Ông Nguyễn Văn Lạng
	Trưởng ban
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lac
	04.63269299
	lang@hhtp.gov.vn

	2
	Ông Đào Đức Bẩy
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lac
	04.63269287
	baydd@hhtp.gov.vn

	3
	Ông Phạm Đại Dương
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lac
	04.63269296
	duongphd@hhtp.gov.vn

	4
	Ông Nguyễn Trung Quỳnh
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lac
	04.63269288
	quynhnt@hhtp.gov.vn

	5
	Ông Nguyễn Huy Tưởng
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lac
	
	

	6
	Ông Bùi Văn Quyền
	Vụ trưởng phụ trách
	Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
	08. 38224525
	bvquyen@hcm.fpt.vn

	7
	Ông Phạm Ngọc Minh
	Phó Vụ trưởng
	Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
	08. 38299739
	

	8
	Ông Vương Hữu Tấn
	Cục trưởng
	Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
	
	

	9
	Ông Cấn Văn Minh
	Phó Cục trưởng
	Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
	04 36228776
	cvminh@varans.vn

	10
	Ông Lê Quang Hiệp
	Phó Cục trưởng
	Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
	04.3762217
	lqhiep@most.gov.vn

	11
	Ông Đặng Thanh Lương
	Phó Cục trưởng
	Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
	04.38329289
	tluong@most.gov.vn

	12
	Ông Lê Chí Dũng
	Phó Cục trưởng
	Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
	04.39410295
	lcdung@most.gov.vn

	13
	Ông Lê Doãn Phác
	Phó Cục trưởng
	Cục Năng lượng nguyên tử
	04.39412972
	ldphac@most.gov.vn

	14
	Ông Hoàng Anh Tuấn
	Phó Cục trưởng phụ trách
	Cục Năng lượng nguyên tử
	0439412971
	hatuan@most.gov.vn

	15
	Ông Phạm Quang Trung
	Phó Cục trưởng
	Cục Năng lượng nguyên tử
	04.39412972
	pqtrung@most.gov.vn

	16
	Ông Phạm Văn Diễn
	Cục trưởng
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
	
	

	17
	Ông Phạm Hồng Quất
	Phó Cục trưởng
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
	
	phquat@most.gov.vn

	18
	Ông Trần Xuân Đích
	Phó Cục trưởng
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
	
	txdich@most.gov.vn

	19
	Ông Tạ Quang Minh
	Cục trưởng
	Cục Sở hữu trí tuệ
	04.35578047
	taquangminh@noip.gov.vn

	20
	Ông Phạm Phi Anh
	Phó Cục trưởng
	Cục Sở hữu trí tuệ
	04.35583536
	phamphianh@noip.gov.vn

	21
	Ông Trần Hữu Nam
	Phó Cục trưởng
	Cục Sở hữu trí tuệ
	04.38584020
	tranhuunam@noip.gov.vn

	22
	Ông Hoàng Văn Tân
	Phó Cục trưởng
	Cục Sở hữu trí tuệ
	04.35583537
	hoangvantan@noip.gov.vn

	23
	Ông Tạ Bá Hưng
	Cục trưởng
	Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
	04.39349123
	bhung @vista.gov.vn

	24
	Ông Lê Xuân Định
	Phó Cục trưởng
	Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
	04.39341405
	lxdinh@vista.gov.vn

	25
	Ông Cao Minh Kiểm
	Phó Cục trưởng
	Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
	04.39349491
	kiemcm@vista.gov.vn

	26
	Bà Lê Thị Khánh Vân
	Phó Cục trưởng
	Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
	04.39342945
	lekvan@vista.gov.vn


	27
	Ông Tạ Việt Dũng
	Quyền Cục trưởng
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
	04. 22423403
	tvdung@most.gov.vn

	28
	Bà Trần Thị Hồng Lan
	Phó Cục trưởng
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
	04. 22461700
	tthlan@most.gov.vn

	29
	Ông Ngô Văn Mơ
	Phó Vụ trưởng
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
	
	navan@most.gov.vn

	30
	Ông Nguyễn Hoàng Hải
	Phó Vụ trưởng
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
	04.22460365
	hainh@most.gov.vn

	31
	Ông Trần Minh Dũng
	Chánh Thanh tra
	Thanh tra Bộ
	04 39439193
	tmdung@most.gov.vn

	32
	Ông Mai Chí Thuần
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra Bộ
	04.39439193
	mcthuan@most.gov.vn

	33
	Ông Phạm Hồng Quất
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra Bộ
	04.39439193
	phquat@most.gov.vn

	34
	Ông Đặng Quang Huấn
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra Bộ
	04.39446173
	dqhuan@most.gov.vn

	35
	Ông Trần Văn Vinh
	Phó Tổng Cục trưởng
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	04.37911608
	vinhtv@quacert.gov.vn

	36
	Ông Ngô Quý Việt
	Tổng Cục trưởng
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	04.37911607
	ngoquyviet @tcvn.gov.vn

	37
	Ông Vũ Văn Diện
	Phó Tổng Cục trưởng
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	04.37911609
	vuvandien@tcvn.gov.vn

	38
	Ông Phạm Công Tạc
	Chánh văn phòng
	Văn phòng bộ
	04.39439092
	pctac@most.gov.vn

	39
	Bà Trần Thị Thu Hương
	Phó Chánh văn phòng
	Văn phòng bộ
	04.39454760
	thuhuong@most.gov.vn

	40
	Ông Nguyễn Xuân Vệ
	Phó Chánh văn phòng
	Văn phòng bộ
	04.39439347
	nxve@most.gov.vn

	41
	Ông Đoàn Hồng Quân
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng bộ
	04.39439196
	dhquan@most.gov.vn

	42
	Bà Nguyễn Thị Huệ
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng bộ
	04.39438970
	nthue@most.gov.vn

	43
	Ông Đàm Bạch Dương
	Quyền Vụ trưởng
	Vụ Công nghệ cao
	04.39439736
	dbduong@most.gov.vn

	44
	Ông Trần Đông
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Công nghệ cao
	04.39438418
	tdong@most.gov.vn

	45
	Ông Hà Minh Hiệp
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Công nghệ cao
	04.39438418
	hmhiep@most.gov.vn

	46
	Ông Lý Hoàng Tùng
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Công nghệ cao
	
	lhtung@most.gov.vn

	47
	Ông Đào Ngọc Chiến
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Công nghệ cao
	
	

	48
	Ông Đỗ Hoài Nam
	Vụ trưởng
	Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ
	04.39439262
	dhnam@most.gov.vn

	49
	Bà Trần Tuyết Nhung
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ
	0439439669
	ttnhung@most.gov.vn

	50
	Ông Mai Hà
	Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	
	

	51
	Bà Lê Thị Việt Lâm
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	04.38263388
	ltvietlam@most.gov.vn

	52
	Ông Lương Văn Thắng
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	04.39435376
	lvthang@most.gov.vn

	53
	Ông Lê Thanh Bình
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	04.38263388
	lethanhbinh@most.gov.vn

	54
	Bà Trần Bích Ngọc
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	04.38263388
	tbngoc@most.gov.vn

	55
	Bà Hà Thị Lâm Hồng
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Hợp tác Quốc tế
	04.39439192
	lhong@most.gov.vn

	56
	Ông Phan Hồng Sơn
	Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	04.39449895
	phson@most.gov.vn

	57
	Ông Nguyễn Ngọc Song
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	04.39454759
	nnsong@most.gov.vn

	58
	Bà Nghiêm Thị Minh Hòa
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	04.39437400
	nmhoa@most.gov.vn

	59
	Ông Nguyễn Trọng Bình
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	04.39438348
	ntbinh@most.gov.vn

	60
	Bà Cù Việt Hà
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	
	

	61
	Ông Vũ Xuân Thành
	Vụ trưởng
	Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	04.38228875
	vxthanh@most.gov.vn

	62
	Ông Nguyễn Văn Liễu
	Vụ trưởng
	Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	04.39438197
	nvlieu@most.gov.vn

	63
	Ông Lê Minh Sắt
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	04.39439663
	lmsat@most.gov.vn

	64
	Ông Nguyễn Đình Hậu
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	04.39438197
	ndhau@most.gov.vn

	65
	Ông Trịnh Thanh Hùng
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	04.39439663
	tthung@most.gov.vn

	66
	Ông Nghiêm Xuân Minh
	Vụ trưởng
	Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
	04.39439195
	nxminh@most.gov.vn

	67
	Ông Lê Quang Thành
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
	04.38228873
	lqthanh@most.gov.vn

	68
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
	04.38228873
	nttha@most.gov.vn

	69
	Bà Lê Yên Dung
	Phó Vụ trưởng
	Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
	04.38228873
	yendung@most.gov.vn

	70
	Ông Đoàn Năng
	Vụ trưởng
	Vụ pháp chế
	04.39439640
	dnang@most.gov.vn

	71
	Bà Nguyễn Thị Mai Phương
	Phó Vụ trưởng
	Vụ pháp chế
	04.39438198
	maiphuong@most.gov.vn

	72
	Ông Đỗ Hồng Giang
	Phó Vụ trưởng
	Vụ pháp chế
	04.39438198
	dhgiang@most.gov.vn

	73
	Ông Trần Quốc Khánh
	Vụ trưởng
	Vụ tổ chức cán bộ
	0439435542
	tqkhanh@most.gov.vn

	74
	Ông Đỗ Việt Trung
	Phó Vụ trưởng
	Vụ tổ chức cán bộ
	04.39438462
	trungdv@most.gov.vn

	75
	Ông Cao Huy Long
	Phó Vụ trưởng
	Vụ tổ chức cán bộ
	04.39439668
	chlong@most.gov.vn

	76
	Bà Phạm Thị Vân Anh
	Phó Vụ trưởng
	Vụ tổ chức cán bộ
	
	pvanh@most.gov.vn


